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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản 

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Tăng cường ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phẩm nông thủy sản. Phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng lựa chọn được các sản phẩm nông sản và thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Nâng cao kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đó cũng là tiền đề để tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát tình hình đảm bảo ATTP, ngoài ra còn nâng cao chất lượng hàng hóa sản phẩm nông sản và thủy sản tại địa phương, góp phần phát triển bền vững ngành sản xuất nông nghiệp. 
- Tăng cường khả năng cung cấp nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho thị trường nội địa và nâng khả năng xuất khẩu của hàng nông sản thực phẩm. Thực hiện đúng cam kết về hiệp định liên quan đến rào cản thương mại, kiểm soát bệnh dịch động thực vật (TBT/SPS), phải có nguyên tắc bình đẳng giữa hàng nội địa, xuất khẩu và nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
- 85% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 70% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. 
- 100% các cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP tuyến thành phố, quận, huyện được tập huấn và thường xuyên được cập nhật các kiến thức về quản lý chất lượng nông sản và thủy sản.
- 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản áp dụng Chương trình Quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
- 10% số cơ sở được xây dựng trở thành mô hình áp dụng thí điểm, được chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn QLCL an toàn thực phẩm theo HACCP.
- 25% cơ sở áp dụng chương trình QLCL được quãng bá thương hiệu, trong đó 10% cơ sở có sản phẩm đưa vào các hệ thống cung cấp hàng hóa (đại lý, cửa hàng, siêu thị) tại các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản và thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo 30% năng lực kiểm tra, kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP cho đơn vị thực hiện đề án.
b) Mục tiêu định hướng đến năm 2020
- Đánh giá được một cách chính xác, toàn diện hiện trạng đảm bảo các tiêu chuẩn ATTP cho sản phẩm nông sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
- Xây dựng được quy chế phối hợp và lực lượng cán bộ chuyên trách ATTP từ cấp thành phố đến quận huyện phối hợp hoạt động một cách có hệ thống, chủ động, có hiệu quả. 
- 100% cơ sở duy trì tốt điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân về luật ATTP và các kiên thức chung về ATTP.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác công nhận sản phẩm được kiểm soát chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn, tiêu dùng các sản phẩm được kiểm soát và phân biệt với sản phẩm chưa được kiểm soát.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Hợp phần 1: Khảo sát, đánh giá hiện trạng về đảm bảo ATTP các loại sản phẩm nông sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2. Hợp phần 2: Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.
3. Hợp phần 3: Xây dựng mô hình, hỗ trợ cơ sở xây dựng chương trình QLCL tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản.
4. Hợp phần 4: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản.
III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về vốn
Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của địa phương cho công tác đảm bảo ATTP chủ yếu tập trung cho công tác kiểm tra, tuyên truyền, hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật còn kêu gọi các cơ sở tham gia tự đầu tư vốn nâng cấp, xây dựng, sửa chửa và đầu tư trang thiết bị, vật tư sản xuất theo yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản và thủy sản, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

2. Giải pháp về quản lý
- Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ đảm bảo ATTP tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu, tập hợp và hệ thống hóa các tiêu chuẩn, định mức giới hạn cho phép đã được quy định đối với các sản phẩm nông thủy sản. 
- Phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến những quy định của nhà nước và kiến thức về ATTP cho cộng đồng.
- Phối hợp với các cơ quan có chức năng đảm bảo ATTP tại các quận, huyện thống kê, kiểm tra đáng giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. 
- Tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATTP trong toàn bộ quá trình cung ứng thực phẩm nông thủy sản. Đảm bảo duy trì kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP ít nhất 1 lần/cơ sở/năm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông thủy sản.
- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về ATTP theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 
- Rà soát, đánh giá lại hệ thống các văn bản quy định về cơ chế chính sách, quy định pháp luật về an toàn thực phẩm nông sản và thủy sản; đề xuất sửa đổi những nội dung chưa phù hợp. Tiếp tục nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật sẳn có, xây dựng các biểu mẫu hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, phân loại về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến đối với các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông sản và thủy sản mang tính đặc thù của địa phương, mà Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất/ sơ chế/ chế biến trong thực tế hiện nay.

3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật
- Điều tra, đánh giá thực trạng về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi và hướng dẫn, hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi nâng cấp, cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng theo yêu cầu quy định.
- Tổ chức đánh giá, phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh nông thủy sản để đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp, đảm bảo sản phẩm an toàn.
- Hướng đến mục tiêu quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh nông thuỷ sản, từ các công đoạn sản xuất ban đầu đến phân phối thực phẩm cho người tiêu dùng.

4. Giải pháp tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm
- Tuyên truyền, phổ biến và vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông sản và thủy sản, tự giác tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện theo các quy định của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó còn hướng dẫn kiến thức cho người dân, thông qua các kênh truyền thông đại chúng, nhằm giúp người dân hiểu và tự trang bị kiến thức để lựa chọn được các loại hàng hóa đảm bảo ATTP.  
- Khuyến khích cơ sở áp dụng các chương trình QLCL, xây dựng các thương hiệu uy tín đảm bảo chất lượng. Từ đó, liên kết với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông sản và thủy sản (chợ đầu mối, cửa hàng, đại lý phân phối, siêu thị…), xúc tiến thương mại làm cầu nối giữa người sản xuất và nhà kinh doanh thông qua các đợt hội nghị, hội thảo, hội chợ tại địa phương và trong khu vực nhằm tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản và thủy sản đảm bảo chất lượng ATTP.
- Xây dựng liên kết giữa khu vực sản xuất và khu vực phân phối, bán lẻ trong các chuỗi ngành hàng; tạo dựng lòng tin vào hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận nông sản đảm bảo VSATTP. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành, lĩnh vực sản xuất; tăng vai trò chủ động của hiệp hội doanh nghiệp trong hoạt động đảm bảo VSATTP, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, thông tin VSATTP.
- Khuyến khích cơ sở áp dụng các chương trình QLCL, xây dựng các thương hiệu uy tính đảm bảo chất lượng. Từ đó, liên kết với các cơ sở kinh doanh thực phẩm nông sản và thủy sản (chợ đầu mối, cửa hàng, đại lý phân phối, siêu thị…), xúc tiến thương mại làm cầu nối giữa người sản xuất và nhà kinh doanh thông qua các đợt hội nghị, hội thảo, hội chợ tại địa phương và trong khu vực. 

5. Giải pháp nâng cao chất lượng ATTP nhóm hàng hóa sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản và thủy sản
- Tiến hành đánh giá điều kiệm đảm bảo ATTP, khảo sát, đánh giá hiện trạng đảm bảo ATTP trên các loại sản phẩm nông sản và thủy sản đang tiêu thụ trên địa bàn TPCT. Căn cứ vào kết quả khảo sát, từ đó tìm ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hành thực tế tại địa phương. 
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, từng bước áp dụng các chương trình QLCL vào quy trình sản xuất thực tế, tùy theo điều kiện cụ thể từng cơ sở, đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra các cơ sở có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh nông sản và thủy sản chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm được sản xuất, kinh doanh tại cơ sở.
- Tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình áp dụng kỹ thuật nuôi trồng có hại cho môi trường, làm ảnh hưởng đến chất lượng và mất an toàn cho nông phẩm. Chủ động kiểm soát chặt các vùng sản xuất an toàn dịch bệnh, để tạo ra hàng hóa nông sản sạch. Nền nông nghiệp sạch không chỉ thể hiện ở việc sản xuất ra những nông sản sạch, bảo đảm dinh dưỡng và không gây tác hại cho người sử dụng, mà còn không gây tác hại cho người sản xuất và không làm suy thoái, ô nhiễm môi trường sinh thái, hướng đến một nền sản xuất hàng hóa nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Thực hiện chế độ miễn giảm kiểm tra đối với các cơ sở duy trì tốt điều kiện đảm bảo ATVSTP song song với áp dụng chế độ kiểm tra, giám sát tăng cường đối với các cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, kịp thời đình chỉ sản xuất, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, giấy Đăng ký kinh doanh và có biện pháp truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về ATTP, gây ra các sự cố về ngộ độc thực phẩm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức điều tra, thống kê, thu mẫu, kiểm nghiệm và đánh giá tình hình đảm bảo ATTP đối với các sản phẩm nông sản và thủy sản. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm làm giảm rủi ro có thể xảy ra các mối nguy gây ảnh hưởng đến sản phẩm.

- Biên soạn tài liệu nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn hợp vệ sinh, đáp ứng các quy định mới của nhà nước cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. 

- Tập huấn, tuyên truyền kiến thức về ATTP cho người tiêu dùng, hướng dẫn lựa chọn sử dụng các sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý làm công tác đảm bảo ATTP ở tuyến quận, huyện.

- Xây dựng các mô hình thí điểm các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, SSOP, HACCP) đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Định kỳ, đột xuất thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện các sai phạm, tìm ra biện pháp khắc phục nhanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, tạo mối liên kết giữa các đơn vị sản xuất và kinh doanh, đảm bảo đầu ra ổn định cho các cơ sở sản xuất đáp ứng tốt các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm. Từng bước tạo ra cơ hội phân phối sản phẩm sang các địa phương lân cận, mở rộng thị trường và hướng sang các thị trường xuất khẩu.
2. Cơ quan phối hợp thực hiện đề án:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hằng năm căn cứ theo tình hình khả năng ngân sách của địa phương để cân đối và phân bổ thực hiện các hoạt động của đề án.
- Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan: phối hợp thực hiện các nội dung của đề án.
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 
+ Phối hợp tham gia công tác rà soát, thống kê, kiểm tra, đánh giá, xếp loại điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông sản và thủy sản.
+ Phối hợp công tác vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định của nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Xem xét điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở trong phạm vi quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp gây mất an toàn thực phẩm. 
+ Đề xuất các sản phẩm nông sản và thủy sản chủ lực mang tính đặc trưng tại địa phương, lựa chọn xây dựng mô hình cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, từ đó thí điểm nhân trộng cho các cơ sở khác./.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung đề án đã được phê duyệt.
Điều 3. Các Sở, ban, ngành thành phố có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện đề án để đạt được được mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, báo cáo và đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Như Điều 4;
- TT. Thành ủy;

- TT. HĐND thành phố;
- UBND thành phố (1BE);
- VP. UBND thành phố (2AB, 3B);

- Lưu: VT,HN.
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